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Một năm mới mang đến những khởi đầu mới, khi thị trường tiền điện tử thức dậy sau thời kỳ ngủ đông vào cuối năm 2022 để rũ bỏ những “con gấu”, mức tăng từ tổng vốn hóa thị 

trường là $831,8 tỷ vào 01/01/2023 lên $1,238T vào ngày 31/03/2023. Mặc dù không suôn sẻ đi hết chặng đường, đợt chạy này đã đảo ngược các khoản lỗ bắt nguồn từ sự sụp đổ của 

FTX, đưa thị trường trở lại mức cao trước khi Hợp nhất Ethereum. Giá của BTC và ETH hiện đang lần lượt dao động quanh mức $28.000 và $1.800, trong đó BTC hoạt động đặc biệt tốt, 

tăng hơn 70% trong quý này.

Nửa đầu Quý 1 tương đối yên ắng khi các nhà giao dịch đồn đoán về một chính sách xoay trục của Fed. Thanh khoản tương đối thấp, dẫn đến các hoạt động tường thuật ngắn hạn như 

tiền Trung Quốc, mùa Canto, tiền AI, v.v. Tuy nhiên, tin tức lớn nhất là Bitcoin Ordinals, thông qua triển khai Taproot mới, đã kích hoạt NFT trên chuỗi lâu đời nhất của chúng tất cả. Mặc 

dù việc phát hành Ordinals đã gây ra những tranh luận ngắn xung quanh việc tắc nghẽn không gian khối Bitcoin và cách NFT không phải là trường hợp sử dụng dự kiến của Bitcoin, 

nhưng có vẻ như đám đông ủng hộ Ordinals hiện đã chiến thắng. Một số dự án NFT trên các chuỗi thay thế đã bắt đầu chuyển sang Bitcoin, trong khi Magic Eden cũng đã ra mắt thị 

trường Ordinals.

Vào giữa tháng 2, mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn khi SEC gửi thông báo của Wells cho Paxos về việc phát hành BUSD, người cuối cùng đã đưa ra quyết định thu hồi stablecoin. Đây là tiền 

thân của một loạt các hành động pháp lý cấp cao ở Hoa Kỳ, với việc Kraken giải quyết các khoản phí với SEC và thu hồi sản phẩm đặt cược của mình, Coinbase được SEC gửi thông báo 

Wells cho dịch vụ đặt cược của mình và cuối cùng là vụ kiện CFTC Binance vì đã điều hành một sàn giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp. Các hành động thực thi quyết liệt 

của cơ quan quản lý Hoa Kỳ nhấn mạnh những thách thức khi hoạt động trong một môi trường pháp lý không minh bạch và sẽ chỉ đưa ra những lời kêu gọi lớn hơn về sự rõ ràng của 

quy định.

Tuy nhiên, những thách thức về quy định của tiền điện tử không thể làm lu mờ tình trạng hỗn loạn lớn hơn trong lĩnh vực ngân hàng truyền 

thống. FUD xung quanh Ngân hàng Silvergate đã dẫn đến việc ngân hàng này phải thanh lý tự nguyện vào ngày 08/03, gây ra hiệu ứng lây lan 

trên toàn ngành ngân hàng Hoa Kỳ. Trong cùng tuần đó, Ngân hàng Silicon Valley và Ngân hàng Signature đã được đặt dưới quyền tiếp nhận của 

FDIC, điều này sau đó dẫn đến việc Credit Suisse được UBS mua lại trong một vụ tiếp quản do chính phủ làm trung gian một tuần sau đó. Những 

sự kiện như thế này cho thấy sự mong manh của niềm tin và sự tin tưởng vào tài chính truyền thống. Mặc dù chúng ta có thể thường chỉ trích sự 

thiếu đổi mới trên mạng, nhưng danh tiếng của bitcoin như một tài sản trú ẩn an toàn và nói chung, vai trò của tiền điện tử trong việc cung cấp 

một cơ sở hạ tầng tài chính thay thế sẽ chỉ tiếp tục phát triển khi nó vẫn có khả năng phục hồi và nhiều người chuyển sang sử dụng nó trong các 

giai đoạn tài chính khủng hoảng.

Vậy tất cả những điều này đưa chúng ta về đâu? Trên thực tế, chúng ta cần lạc quan một cách thận trọng hơn về tương lai phi tập trung như đã 

từng làm trong một thời gian. Trải qua một quý mà không có dự án lớn nào được triển khai giống như một thành tích nhỏ và ngành này dường 

như đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của thị trường giá xuống trong chu kỳ này. Khối lượng cũng đang dần quay trở lại đối với cả coin và NFT. 

Điều đó không có nghĩa là vẫn không có những trở ngại phía trước - những thách thức về quy định và sự bất ổn định về chính trị và kinh tế vĩ mô 

kéo dài sẽ tiếp tục đè nặng lên ngành. Tuy nhiên, những mầm xanh đang xuất hiện - việc triển khai zk -Rollups gần đây là một dấu hiệu rõ ràng 

cho thấy sự đổi mới kỹ thuật vẫn lành mạnh, trong khi các dApp thú vị vẫn đang được xây dựng ở các lĩnh vực ngoài DeFi như ví người dùng, 

mạng xã hội phi tập trung và danh tính phi tập trung. Việc áp dụng các công nghệ Web3 giữa các thương hiệu và công ty truyền thống cũng tiếp 

tục mở rộng. Tất cả những điều này cho thấy một ngành công nghiệp đang trên đà phục hồi và vẫn hào hứng phát triển và đổi mới.

Tại CoinGecko , chúng tôi tiếp tục xây dựng và vận chuyển bất kể giá lên hay giá xuống. Đó là một khởi đầu đầy hứa hẹn cho năm nay và chúng 

tôi mong muốn được xem năm 2023 sẽ có gì cho chúng tôi. Tiếp tục và phát triển!
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Tổng quan về thị trường tiền điện tử Quý 1 năm 2023

Thị trường phục hồi mạnh mẽ vào Quý 1 năm 2023 , tăng gần 50% mặc dù giảm vào giữa tháng 
3, với tổng khối lượng giao dịch giao ngay cũng tăng 30%

Vốn hóa thị trường

Tổng vốn hóa thị trường & Khối lượng giao dịch giao ngay (tháng 10/2022 – tháng 3/2023)

Khối lượng giao dịch
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Trái ngược với năm 2022, năm 2023 sẽ có một 
khởi đầu mạnh mẽ với tổng vốn hóa thị trường 
tiền điện tử kết thúc Quý 1 ở mức 1,2 nghìn tỷ 
đô la. Con số này gần với mức tăng 50%, hay 
+$406B về giá trị tuyệt đối.

Trung bình hàng ngày đã tăng 30% theo quý và 
ở mức ~$77B.

Khối lượng tăng vào đầu tháng 1 khi thị 
trường bắt đầu phục hồi. Cũng có một đợt tăng 
đột biến đáng chú ý vào khoảng giữa tháng 3 
trùng với chặng thứ hai của cuộc biểu tình.

Tuy nhiên, khối lượng đã giảm vào cuối tháng 
3 khi Binance loại bỏ các ưu đãi giao dịch miễn 
phí đối với BTC.

+48,9 %
Tổng mức thay đổi vốn hóa thị 

trường vào năm 2022

Một thay đổi đáng chú ý trong Top 30 là SOL đã 
tăng từ vị trí #18 lên vị trí #10 sau khi phục hồi 
sau đợt bán tháo lớn sau cuộc khủng hoảng FTX 
vào Q4 năm 2022 . Trong khi đó, QNT, CRO và 
APE rơi khỏi Top 30, thay vào đó là FIL, HBAR 
và LDO.

$829B

$1,216B

Nguồn: CoinGecko
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Crypto Dominance Quý 1 năm 2023

Bitcoin đã chứng kiến mức tăng đáng kể về thị phần trong quý này khi các nhà giao dịch thậm 
chí bỏ chạy khỏi stablecoin để tìm kiếm sự an toàn sau những thách thức về quy định và tình 
trạng hỗn loạn ngân hàng

Bitcoin đã trở thành tâm điểm chú ý vào Quý 1
năm 2023 , với mức tăng 6,1% về tỷ lệ thống trị 
so với các đồng tiền lớn khác . Chỉ ETH và XRP đã 
giữ được thị phần của họ, trong khi phần còn lại 
đã ghi nhận sự suy giảm nhẹ về sự thống trị.

Nguồn: CoinGecko

Sụt giảm lớn nhất về tỷ lệ thống trị (-2,7%), có 
thể là do những người nắm giữ bị hoảng sợ với 
stablecoin phá giá trong thời kỳ khủng hoảng 
ngân hàng. Sau đó, BNB hiện đã vượt qua USDC 
ở vị trí thứ 4 .

BUSD đã giảm đáng kể từ vị trí thứ 7 xuống vị 
trí thứ 12 sau quyết định ngừng hoạt động của
Paxos
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Lợi nhuận về giá tiền điện tử Quý 1 năm 2023

Giá token phần lớn tăng trên tất cả các lĩnh vực, nhưng BTC vượt trội hơn hầu hết trong số đó

Lĩnh vực Play-to-earn (P2E) cũng chứng kiến sự phục hồi khá mạnh mẽ , với 3 
trong số 5 mã thông báo hàng đầu – WEMIX (+286%), IMX (+196%) và MANA (+98%) 
vượt trội so với BTC trong 2023 Quý 1.

GMT (+71%) từng nằm trong 5 mã thông báo P2E hàng đầu trong suốt năm 2022 
cũng bị WEMIX đánh bại.

Tất cả 5 loại tiền điện tử hàng đầu đều ghi nhận mức tăng hai chữ số. BTC vượt 
trội so với những token khác với mức tăng 72%, tiếp theo là ADA (+62%), XRP 
(+58%), ETH (+52%) và BNB (+29%).

Tương tự, mã thông báo trao đổi cũng đã phục hồi vào Quý 1 năm 2023 nhưng 
BTC cũng hoạt động kém hơn. LEO là mã thông báo duy nhất có mức giảm nhỏ 
(-3%) trong Quý 1 năm 2023.

KCS (+28%) đã vượt qua HT ở vị trí thứ 5, có thể là do sự cố chớp nhoáng -93% của 
Huobi Token vào tháng 3 và FUD liên quan sau khi FTX mất khả năng thanh toán.

DeFi đã có một số phục hồi vào Quý 1 năm 2023 khi toàn bộ thị trường có xu 
hướng cao hơn.

GRT (+162%) trở lại Top 5 mã thông báo DeFi và đạt được lợi nhuận đáng kể nhất 
trong khi LDO (+158%) đứng ở vị trí thứ hai, được hưởng lợi từ sự cường điệu của 
Ethereum LSD (dẫn xuất đặt cược thanh khoản). Tuy nhiên, phần còn lại của 5 mã 
thông báo DeFi hàng đầu hoạt động kém hơn so với BTC.

Trong khi đó, CAKE đứng thứ 5 vào Q4 năm 2022 hiện đã tụt xuống vị trí thứ 11, 
trong khi MKR từng đứng thứ 4 vào Q2 năm 2022 hiện đã tụt xuống vị trí thứ 13.

Nguồn: CoinGecko
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Vốn hóa thị trường
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Tổng quan về top 15 Stablecoin Quý 1 năm 2023

USDC và BUSD đã chứng kiến dòng tiền chảy ra đáng kể do những lo ngại về quy định và giảm 
giá, trong đó USDT và TUSD là những bên hưởng lợi lớn nhất

$79 , 8 tỷ
+$13,6B (+20,5%)

$32 , 5 tỷ
-$12,0 tỷ (-26,9%)

$7 , 6 tỷ
-$9,0 tỷ (-54,5%)

$5 , 1 tỷ
+40 triệu USD (+0,8%)

$2 ,0 tỷ
+$1,3 tỷ (+169,3%)

Phân tích vốn hóa thị trường của 15 Stablecoin hàng đầu (tháng 10/2022 – tháng 3/2023)
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Nguồn: CoinGecko

15 stable coin hàng đầu giảm ~4,5% hoặc 6,2 
tỷ đô la vốn hóa thị trường vào Quý 1 năm 
2023.

Điều này là do FUD của stablecoin sau cuộc 
điều tra của SEC đối với BUSD và USDC depeg.

Đồng tiền ổn định lớn nhất USDT (+20,5% hay 
13,6 tỷ USD) tăng mạnh nhất về giá trị tuyệt 
đối, trong khi USDC và BUSD mỗi loại giảm lần 
lượt 26,9% và 54,5%.

-4,5 %
15 Stablecoin thay đổi vốn hóa thị 
trường hàng đầu trong Quý 1 năm

2023

Ngoài Top 5, GUSD (-32,0%) và USDP (-12,3%) 
là những đồng tiền giảm nhiều nhất trong khi 
LUSD (+47,7%) là đồng tăng nhiều nhất.

DAI (+0,8%) về cơ bản vẫn đi ngang vào Quý 1
năm 2023, trong khi TUSD (+169,3%) vượt qua 
FRAX ở vị trí thứ 5 mặc dù FRAX cũng tăng 
(+2,6%) trong quý này.

Một phần lớn lợi nhuận của TUSD có thể là do 
việc đúc tiền của Binance (~130 triệu đô la) và 
trên Tron (~750 triệu đô la).
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BUSD giảm dần

Mặc dù đang trên đà phát triển vào năm 2022, BUSD hiện đang trong quá trình giảm giá . Kể từ 
thông báo tháng 2, vốn hóa thị trường đã nhanh chóng giảm khi người dùng hoán đổi

13 
tháng 2

28 
tháng 2

28 
tháng 3

TUSD trở thành stablecoin lớn
thứ 5 sau khi Binance đúc được 
130 triệu đô la trong một tuần

Binance chuyển đổi 1 tỷ đô la 
BUSD thành BTC, ETH, BNB và 
các mã thông báo khác

Paxos giảm giá BUSD theo chỉ 
đạo của cơ quan quản lý NYDFS

BUSD bị rút thêm 500 triệu USD 
sau khi CFTC đệ đơn kiện 
Binance

13 
tháng 3

-47,3 %
Thay đổi vốn hóa thị trường 
của BUSD trong Quý 1 năm 

2023
BUSD giảm 47,3% hay 6,8 tỷ đô la vốn hóa 
thị trường trong quý, giảm 67,6% so với 
mức đỉnh vào tháng 11 năm 2022. Tính đến 
cuối Quý 1, lượng BUSD trị giá 7,6 tỷ đô la 
vẫn đang được lưu hành.

Vốn hóa thị trường của BUSD (Tháng 10/2022 – Tháng 03/2023)

Nguồn: CoinGecko
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13 
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Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử & Bitcoin so với S&P 500 Quý 1 năm 2023 
Tiền điện tử có mối tương quan tích cực thấp với S&P500 vào Quý 1 năm 2023, sau khi ở mức tiêu cực 
vừa phải vào Q4 2022; nó đạt được lợi nhuận cao hơn gấp 10 lần, nhưng cũng biến động hơn gấp 3 lần 
so với S&P

S&P 500

Như thường lệ, mối tương quan Quý 1 năm 
2023 giữa tổng vốn hóa thị trường tiền điện 
tử và bitcoin là gần 1 ở mức 0,97 .

Tương quan Bitcoin-S&P500 bị đảo lộn từ 
tiêu cực vừa phải vào Q4 năm 2022 (-0,64) đến 
tích cực thấp vào Quý 1 năm 2023 (0,31). 
Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so 
với mức tương quan tổng thể năm 2022 là 
0,86.

Trái ngược với Bitcoin, S&P có kết quả kinh 
ngạc trong Quý 1 nhưng đã kết thúc quý +7%. 
Mặc dù chỉ số này tăng vào tháng 1 khi các nhà 
giao dịch đang đồn đoán về một chính sách 
xoay trục của Fed, dữ liệu vĩ mô không thuận 
lợi sau đó đã đẩy chỉ số này đi xuống và điều 
này càng trở nên trầm trọng hơn vào tháng 3 
do tình trạng hỗn loạn ngân hàng. Hành động 
nhanh chóng từ các cơ quan quản lý đã giúp 
ổn định tình hình và thị trường.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử 
(+49%) hoạt động tốt hơn gần gấp 10 lần so 
với S&P 500 (+5%).

Tuy nhiên, tiền điện tử cũng biến động hơn 
gấp 3 lần, với mức biến động hàng năm là 
24,1% so với 8,3% của S&P 500.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử & Bitcoin so với S&P 500 (tháng 10/2022– tháng 03/2023)

Nguồn: CoinGecko , MarketWatch
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Dòng sự kiện đáng chú ý Quý 1 năm 2023

Quý 1 đã chứng kiến một cuộc khủng hoảng ngân hàng vào tháng 3 khiến giá tiền điện tử tăng 
cao, nhưng cũng có một số điểm nổi bật đáng chú ý - Ordinals, zk -Rollups, BLUR & ARB airdrops

19 tháng 1

Magic Eden
ra mắt Ordinals

marketplace

Signature Bank
cũng tham gia tiếp 

nhận FDIC

SEC kiện Terraform 
Labs vì gian lận và gây 
hiểu lầm cho các nhà 

đầu tư

CFTC kiện Binance vi 
phạm các quy định của 

CEA và CFTC

Yuga Labs
ra mắt Bitcoin
NFT gấp 12 lần

Uniswap V3
ra mắt trên BSC sau khi 
Wormhole giành được 
phiếu bầu quản trị cầu 

nối

Paxos giảm
BUSD theo hướng của 

NYDFS

SEC phục vụ 
thông báo 

Coinbase Wells

USDC giảm giá
trong một ngày cuối 

tuần,
sau đó phục hồi

Genesis nộp đề xuất
phá sản theo
Chapter 11

SEC tính phí Avi
Eisenberg về việc thao 
túng Mango Markets

Airdrop mã 
thông báo Blur

Silvergate Bank
tham gia tự nguyện

thanh toán

Silicon Valley Bank
tham gia tiếp nhận FDIC sau 

khi ngân hàng chạy

Ordinals ra mắt
NFT trên Bitcoin

Arbitrum (ARB)
airdrop mã thông 

báo; Do Kwon bị bắt 
ở Montenegro

20 tháng 1 31 tháng 1 13 tháng 2 14 tháng 2 17 tháng 2

13 tháng 3 11 tháng 3 10 tháng 3 8 tháng 3 6 tháng 315 tháng 3

21 tháng 3 22 tháng 3 23 tháng 3 28 tháng 3

zkSync Era
ra mắt

Polygon zkEVM
ra mắt

24 tháng 3 27 tháng 3
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Sự biến động của ngành Ngân hàng giữa tháng 3 năm 2023

Rắc rối của ngân hàng Silvergate đã gây ra hiệu ứng domino dẫn đến việc SVB, Signature Bank 
và Credit Suisse được giải cứu, trong bối cảnh ngành ngân hàng đang gặp nhiều bất ổn

Silvergate báo 
cáo đã rút 8,4 
tỷ đô la tiền 
gửi liên quan 
đến tiền điện 
tử vào quý 4 
năm 2022. Cổ 
phiếu tăng 46%.

Elizabeth 
Warren và các 
thành viên 
khác của 
Thượng viện 
viết thư cho 
Silvergate đặt 
câu hỏi về 
mối quan hệ 
của nó với 
FTX .

Sau sự sụp đổ 
của FTX, 
Silvergate đã 
làm rõ rằng kể 
từ ngày 30/9, 
họ đã có 11,9 
tỷ đô la tiền 
gửi từ các 
khách hàng 
tiền điện tử, 
trong đó FTX 
là <10%.

Silvergate thông 
báo rằng họ sẽ 
ngừng hoạt 
động và tự 
nguyện thanh 
lý ngân hàng.

Bloomberg báo 
cáo rằng Bộ Tư 
pháp Hoa Kỳ 
đang xem xét 
các thỏa thuận 
của Silvergate 
với FTX & 
Alameda 
Research.

SVB bán cổ 
phiếu trị giá 
1,75 tỷ đô la để 
củng cố bảng 
cân đối kế toán 
sau khi tiết lộ 
rằng danh mục 
đầu tư trái 
phiếu của họ đã 
lỗ 1,8 tỷ đô la .

Giá cổ phiếu 
SVB giảm 60% . 
Reuters báo cáo 
rằng Giám đốc 
điều hành đã 
phải gọi cho 
khách hàng để 
đảm bảo với họ 
rằng tiền của 
họ được an 
toàn .

Người gửi tiền 
đã cố gắng rút 
$42B từ ngân 
hàng. Vào cuối 
ngày, SVB còn lại 
số dư tiền mặt -
958 triệu đô la.

SVB bị đóng 
cửa bởi cơ 
quan quản lý.
Sau đó, có thông 
tin cho rằng 
những người gửi 
tiền đã yêu cầu 
rút thêm 100 tỷ 
đô la vào thứ 
Sáu.

Bộ Tài chính, 
Fed và FDIC đưa 
ra một tuyên bố 
chung để đảm 
bảo tất cả các 
khoản tiền gửi 
tại SVB và 
Chương trình 
cấp vốn có kỳ 
hạn ngân hàng 
mới (BTFP).
Trong cùng một 
tuyên bố chung, 
có thông báo 
rằng Ngân hàng 
Signature cũng 
sẽ ngừng hoạt 
động, nhưng tất 
cả các khoản 
tiền gửi sẽ được 
đảm bảo

Do lo ngại về sự 
lây lan từ SVB, 
Ngân hàng
Signature bất 
ngờ phải đối 
mặt với việc 
rút hàng tỷ đô 
la trong những 
giờ cuối cùng 
của ngày.

Flagstar Bank 
mua lại gần 
như tất cả các 
khoản tiền gửi 
và khoản vay 
của Signature 
Bank , ngoại trừ 
những khoản có 
liên quan đến 
tiền điện tử.

Chi nhánh tại 
Vương quốc Anh 
của SVB được 
HSBC mua lại. 
Cho đến nay, 
không có người 
mua nào được 
tìm thấy cho 
hoạt động kinh 
doanh chính tại 
Hoa Kỳ của nó.

03/02/202306/01/2023Cuối 2022 10/03/202308/03/2023 12/03/2023 14/03/2023 17/03/202309/03/2023

Một nhóm các 
ngân hàng lớn 
do JP Morgan 
dẫn đầu đã 
bơm thanh 
khoản 30 tỷ đô 
la cho Ngân 
hàng First 
Republic để 
củng cố niềm tin 
vào hệ thống 
ngân hàng.

16/03/2023

19 Th03 2023

Sau một ngày cuối tuần đàm phán 
căng thẳng, UBS công bố thỏa 
thuận do chính phủ làm trung 
gian để mua CS.

CS thông báo 
trì hoãn xuất 
bản báo cáo 
thường niên 
năm 2022 sau 
cuộc gọi muộn 
từ SEC Hoa Kỳ.

CS công bố kế 
hoạch vay tới 
50 tỷ CHF từ 
Ngân hàng Quốc 
gia Thụy Sĩ, sau 
khi cổ đông lớn 
nhất của nó, 
SNB không thể 
cung cấp thêm 
tiền mặt.

15/03/2023

CS công bố báo 
cáo thường niên 
tiết lộ những 
khoản lỗ lớn và 
“điểm yếu quan 
trọng” trong quy 
trình báo cáo tài 
chính cho năm 
2021 và 2022.
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Giá Bitcoin Quý 1 năm 2023 so với khối lượng giao dịch

BTC Quý 1 năm 2023 gần như chỉ tăng, bắt đầu từ Quý 1 ở mức thấp hàng quý là 16.540 USD và 
kết thúc Quý 1 ở mức cao hàng quý là 28.516 USD

Giá BTC Khối lượng giao dịch

Giá bitcoin và khối lượng giao dịch giao ngay 21 tháng 4 - 21 tháng 10Giá Bitcoin và Khối lượng giao dịch giao ngay ( Tháng 10/2022–Tháng 03/2023)
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$28,516

$16,540

BTC đã có một khởi đầu mạnh mẽ vào 
Quý 1 năm 2023, tăng 72,4%. Đây là mức 
tăng hàng quý cao nhất kể từ Quý 1 năm 
2021.

Điều này một phần có thể là do cuộc khủng 
hoảng ngân hàng vào tháng 3 năm 2023, 
trong đó đưa ra câu chuyện kể về Bitcoin 
như một loại tiền thay thế, không đáng tin 
cậy.

Vào Quý 1 năm 2023, BTC bắt đầu quý ở 
mức thấp nhất và kết thúc ở mức cao hàng 
quý, lần lượt là 16.540 đô la và 28.516 đô la. 
Đây là mức chưa từng thấy kể từ ngày 12 
tháng 6 năm 2022, vào khoảng thời gian thị 
trường bắt đầu lao dốc sau cuộc khủng 
hoảng Terra.

+72,4 %
Lợi nhuận về giá Bitcoin vào Quý

1 năm 2023

Có thể cho rằng sự phát triển Bitcoin đáng 
chú ý nhất trong Quý 1 năm 2023 là sự ra 
mắt của Giao thức thứ tự, cho phép NFT 
trên mạng Bitcoin (xem thêm về Ordinals 
trong trang trình bày 33).

Nguồn: CoinGecko
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Tỷ lệ băm khai thác Bitcoin Quý 1 năm 2023

Tỷ lệ băm khai thác Bitcoin tiếp tục tăng qua các thời kỳ giảm giá và tăng giá, với cổ phiếu của các công 
ty khai thác được giao dịch công khai chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ khi giá BTC phục hồi

Tỷ lệ băm TH/s

Tổng tỷ lệ băm của Bitcoin ( tháng 10/2022 – tháng 03/2023)

Cao nhất mọi 
thời đại

398m TH/giây
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ngày 
01/01/2023

274m 
TH/giây

Tỷ lệ băm khai thác tiếp tục tăng, đã tăng 
24% theo quý và đạt mức ATH khác là 398 
TH/s vào ngày 22/03.

+24,1 %
Tỷ lệ băm của Bitcoin tăng

vào năm 2023 Quý 1

Quý 1 năm 2023 chứng kiến một số diễn 
biến đáng chú ý đối với mining:
• Blockstream tăng 125 triệu đô la để 

mở rộng quỹ
• Cleanspark tiếp tục mở rộng với việc 

mua 20.000 công cụ khai thác ASIC
• Cổ phiếu của các công ty khai thác đại 

chúng đã tăng giá cùng với BTC, với Iris 
Energy (+157%) dẫn đầu, tiếp theo là 
Bitfarms (+126%), Hut 8 (+126%) và HIVE 
(+115%)

• Biểu tình kéo dài ở Kazakhstan về giá 
năng lượng, cùng với việc gia tăng các 
hạn chế theo quy định đối với việc khai 
thác Bitcoin đã dẫn đến một cuộc di cư 
của người khai thác Bitcoin khỏi đất 
nước, đã từng giữ vị trí số 2 về hashrate

Nguồn: Blockchain.com
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Bitcoin cho đến nay là tài sản hoạt động tốt nhất trong Quý 1 năm 2023 với mức tăng 72% so 
với tất cả các loại tài sản chính có màu xanh trừ dầu thô

Bitcoin so với các loại tài sản chính vào Quý 1 năm 2023

Bitcoin (+72%) cho đến nay là tài sản hoạt động tốt nhất 
trong Quý 1 năm 2023, tiếp theo là NASDAQ (+16%) và 
vàng (+8%).

Bitcoin Quý 1 năm 2023 so với lợi nhuận của các loại tài sản chính

Trả lại 
giá

Hầu hết các tài sản kết thúc trong sắc xanh vào Quý 1
năm 2023 ngoại trừ dầu thô (-6%), có mức giảm nhẹ 
nhưng chỉ là một trong hai tài sản kết thúc năm 2022 trong 
sắc xanh.

Dầu thô giảm xuống mức thấp nhất là 17% trong quý sau 
báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ và một loạt ngân hàng Hoa Kỳ 
phá sản có thể làm giảm nhu cầu dầu, nhưng đã phục hồi để 
kết thúc quý ở mức -6% .

Trong khi đó, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) và các loại tiền tệ 
khác vẫn tương đối ổn định .
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Nguồn: MarketWatch
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Giá Ethereum Quý 1 năm 2023 so với khối lượng giao dịch

ETH đã có Quý 1 mạnh mẽ, duy trì trên mức trung bình động hàng tuần (WMA) 200 kể từ giữa 
tháng 1, bất chấp đợt phát hành sắp tới của hàng triệu ETH đã stake

Nguồn: CoinGecko

Giá Ethereum và Khối lượng giao dịch giao ngay (tháng 10/2022 – tháng 03/2023)

Giá ETH khối lượng 
giao dịch

Lợi nhuận Quý 1
năm 2023

-9,8%

Lợi nhuận Quý 1 năm 

2023 +49,8%

$1,196

$1,792

SVB sụp đổ, 
USDC giảm 

giá

Gias ETH đóng cửa Quý 1 năm 2023 ở mức 
1.792 đô la, tăng 49,8% trong quý. Việc phát 
hành sắp tới của hàng triệu ETH được đặt cọc 
dường như không khiến người mua sợ hãi.

Giá bắt đầu năm ở mức thấp $1.196, trước 
khi đạt mức cao hàng quý là $1.825 vào cuối 
tháng Ba.

ETH đã lơ lửng trên đường WMA 200 kể từ 
giữa tháng 1. Tuy nhiên, nó đã giảm xuống 
dưới mức này trong một thời gian ngắn vào 
ngày 11 tháng 3, trùng với thời điểm USDC 
depeg.

+ 49,8 %
Giá ETH trở lại vào Quý 1

Sự sụp đổ của Ngân hàng Silicon Valley vào 
tháng 3 đã khiến USDC giảm giá .ETH là chuỗi 
chính cho DeFi giảm xuống mức thấp nhất là 
$1429. Khi tin tức về gói cứu trợ của chính phủ 
xuất hiện, giá ETH đã phục hồi và tăng trong 
suốt phần còn lại của tháng Ba.
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Đặt cược lớp đồng thuận Ethereum Quý 1 năm 2023

Hoạt động đặt cược Ether chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ (+13,6%) trong Quý 1 năm 2023 khi tiến 
gần đến đợt nâng cấp Shapella vào ngày 12 tháng 4; Lido vẫn đang dẫn đầu về tỷ lệ ETH được đặt cọc

Shapella của ETH nâng cấp diễn ra vào 
ngày 12 tháng 4. Tuy nhiên, các nhà cung 
cấp đặt cược cá nhân sẽ quyết định thời 
điểm cho phép rút tiền.

Tổng số ETH đã đặt cược đạt 18,0 triệu
vào cuối Quý 1 năm 2023, với mức tăng 
13,6% so với 12,5% trong Q4 năm 2022.

Vào ngày 26/02, >179 nghìn ETH đã được 
đặt cọc trong một ngày, mức tăng lớn nhất 
trong một ngày.
Lido tiếp tục bỏ xa các đối thủ cạnh 
tranh , với 31,4% tổng số ETH được đặt cọc 
so với 29,4% vào cuối Q4. Đáng chú ý là 
Kraken và Coinbase phải đối mặt với những 
thách thức pháp lý của Hoa Kỳ đối với sản 
phẩm đặt cược của họ.

Nguồn: Glassnode

Tổng số ETH đã đặt cược trong Trình xác thực (tháng 1 – tháng 12 năm 2022) 11 , 5%
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Quý 1 năm 2023 
Tổng số ETH đã đặt cược 

+13,6%

Tổng số ETH đã đặt cược 
trong quý 4 năm 2022 

+12,5%

18.006.199

15.804.534
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Tỷ lệ đốt Ethereum Quý 1 năm 2023

ETH đốt cháy lượng khí thải vượt trội vào Quý 1 năm 2023 tới 44%. Đây là lần đầu tiên trong lịch 
sử Ethereum bị đốt cháy ròng một phần tư, với 75 nghìn ETH bị rút khỏi lưu thông

ETH

Top 6 Bảng xếp hạng Burn trong 30 
ngày qua
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Burned Emissions

SVB sụp đổ, 
USDC giảm 

giá

Quý 1 năm 2023 chứng kiến hơn 242 nghìn 
ETH bị đốt cháy, trong khi 167 nghìn được 
phát ra. Điều này dẫn đến việc 75 nghìn ETH 
bị rút khỏi lưu thông trong quý này.

6 tháng sau khi Hợp nhất và lượng đốt cháy 
ETH đã bắt đầu liên tục vượt xa lượng phát 
thải hàng ngày (2,6 nghìn lượt đốt so với 
1,8 nghìn lượt phát ra).

Hầu hết các vụ đốt trong quý này xảy ra vào 
tháng Ba. Đợt đốt lớn nhất trong một ngày 
xảy ra vào ngày 11 tháng 3, với 9.370 ETH
đã từng là bị đốt do khối lượng giao dịch 
cao trong sự kiện phá giá USDC .

242K
ETH bị đốt cháy vào Quý 1 

năm 2023

Uniswap đã soán ngôi OpenSea để trở thành 
công ty đốt ETH lớn nhất, với 9,8 nghìn người 
được đốt, vượt xa đáng kể so với những 
công ty khác.

Trong khi đó, Blur và Arbitrum đã vượt 
qua USDC và Metamask để lọt vào top 6.

Tỷ lệ đốt ETH so với tỷ lệ phát thải (tháng 10 năm 2022 – tháng 3 năm 2023)

3

OpenSea
3,7 nghìn ETH

2

ETH Transfers
5,0 nghìn ETH

4

USDT
3,9 nghìn ETH

1

Uniswap
9,8 nghìn ETH

5

Blur.io
3,0 nghìn ETH

6

Arbitrum
2,2 nghìn ETH

Nguồn: Glassnode , Ultrasound.money
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Giá trị có thể trích xuất tối đa (MEV) trong Quý 1 năm 2023

Khi khối lượng MEV tăng 97,5% trong Quý 1 năm 2023, các nhà kinh doanh chênh lệch giá đã 
chiếm phần lớn lợi nhuận (61,7%) do sự kiện giảm giá USDC vào tháng 3

Khối lượng

lợi nhuận

Khối lượng giao dịch và lợi nhuận hàng tháng của MEV (Tháng 10/2022 – 03/2023)

Nguồn: EigenPhi

Với việc Ethereum đang tận hưởng sự hồi sinh 
trong hoạt động giao dịch vào Quý 1 năm 2023, 
các bot MEV cũng đã gặt hái được nhiều thành 
quả, với khối lượng tăng 97,5% từ 22 tỷ đô la 
lên 43,9 tỷ đô la .

Các cuộc tấn công sandwich vẫn là loại MEV phổ 
biến nhất, mặc dù đã có sự gia tăng đáng chú ý 
trong hoạt động kinh doanh chênh lệch giá vào 
tháng Ba. USDC depeg đã tạo ra tiếng vang đối 
với các stablecoin khác, là một lợi ích cho các cơ 
hội kinh doanh chênh lệch giá, đã tạo ra khối 
lượng 8,3 tỷ đô la.

$24,5 triệu
Lợi nhuận do Giao dịch MEV 
tạo ra trong Quý 1 năm 2023

Mặc dù bot MEV có thể mang lại lợi nhuận 
nhưng chúng vẫn cần đề phòng các hành vi 
khai thác từ những trình xác thực lừa đảo có 
thể gửi các giao dịch độc hại của chính chúng để 
rút tiền.

Liquidations có thể là loại MEV có lợi nhất vào 
cuối năm 2022, nhưng vào năm 2023, các nhà 
kinh doanh chênh lệch giá Quý 1 đã thu về 
phần lớn lợi nhuận .Họ chiếm 60,4% lợi 
nhuận của MEV trong quý, với phần lớn trong 
số đó đến vào tháng Ba.
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Hoạt động trên các giao thức Layer 2 khi khởi chạy

Layer 2 Protocols ngày càng phổ biến, bằng chứng là zkSync đạt 1 triệu giao dịch tích lũy chỉ 
trong 4 ngày, nhanh hơn đáng kể so với Optimism và Arbitrum

Thời gian để các L2 được ra mắt sau này đạt 
mốc 1 triệu giao dịch tích lũy đã giảm dần 
theo thời gian.

Khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2015, 
Ethereum đã mất khoảng 140 ngày để đạt 
được cột mốc này. Trong khi đó, Arbitrum và 
Optimism lần lượt mất 110 và 30 ngày để 
đạt được 1 triệu giao dịch tích lũy.

giao dịch

Sau khi ra mắt mainnet Era vào ngày 24 
tháng 3, zkSync đã đạt cột mốc đó chỉ sau 4 
ngày . Điều này một phần được thúc đẩy 
bởi những tin đồn về airdrop và những 
farmer đổ xô vào.

Để so sánh, Polygon zkEVM vẫn chưa đạt 
được con số đó mặc dù đã ra mắt trong vài 
ngày sau zkSync Era. Là một phần của hệ 
sinh thái Polygon, chúng gần như không có 
khả năng ra mắt token riêng.

địa chỉ

Thời gian để mỗi chain đạt được 100 nghìn 
địa chỉ duy nhất cũng tuân theo một mô 
hình tương tự. zkSync mất 5 ngày, tiếp theo 
là Optimism (45), Arbitrum (110), and 
Ethereum (222).

Nguồn: Etherscan , L2Beat

Số lượng địa chỉ và giao dịch trên Layer 2 Protocols sau khi ra mắt
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Tổng quan DeFi Quý 1 năm 2023 

Lĩnh vực DeFi đang trên đà phục hồi, nhưng tình trạng hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng đã 
làm chệch hướng đà tăng khi USDC mất peg trong thời gian ngắn

Vốn hóa
% thị 
trường

Nguồn: CoinGecko

Quý
1/2023 
$34 tỷ

FTX phá 
sản

Tổng vốn hóa thị trường DeFi và thị phần DeFi trên toàn thị trường 
(tháng 10/2022 – tháng 3/2023)

Khủng hoảng 
ngân hàng 

2023 Quý
1 $50B Vào đầu năm, lĩnh vực DeFi đã chứng kiến 

sự hồi sinh tương tự như phần còn lại 
của thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, đà 
tăng đã bị chững lại khi cuộc khủng hoảng 
ngân hàng khiến USDC - stablecoin được sử 
dụng rộng rãi nhất trong DeFi - mất peg.

Vào đầu năm, DeFi đã phục hồi nhanh hơn 
so với thị trường tiền điện tử nói chung, 
dẫn đến thị phần của chúng tăng từ 4.1% 
lên 4.6% trong khoảng từ tháng 1 đến đầu 
tháng 3, dẫn đến cuộc khủng hoảng ngân 
hàng. 
Tuy nhiên, sau khi mọi chuyện lắng xuống, 
thị phần DeFi đã giảm trở lại mức hồi đầu 
năm, khi các trader tìm nơi ẩn náu tại BTC 
và ETH.

+49,8 %
Mức tăng của vốn hóa thị 

trường DeFi so với 1/1/2023

Ngay cả khi thị phần giảm, vốn hóa thị 
trường của DeFi vẫn tăng gần 50% từ 34 tỷ 
USD lên 50 tỷ USD vào Quý 1 năm 2023.
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Thị phần của DeFi đa chuỗi trong Quý 1 năm 2023

Thị phần của Ethereum tiếp tục tăng, kiểm soát 2/3 TVL đa chuỗi; trong khi Arbitrum vượt trội 
và Solana tìm thấy một số lợi ích

$62 Tỷ $55B $5 0 B $55B $63B

Nguồn: DefiLlama
*TVL hàng tháng được tính bằng cách lấy TVL trung bình hàng ngày cho mỗi tháng.
*Sau khi Terra phá sản vào tháng 5/2022, mạng Terra ban đầu được đổi tên thành Terra Classic.

thị 
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Phân tích tổng giá trị bị khóa (TVL) đa chuỗi (tháng 10/2022 – tháng 3/2023)

Mặc dù thị phần của Ethereum chỉ tăng từ
63% vào cuối năm 2022 lên 66% vào 
tháng 3/2023, nhiều thanh khoản chuỗi 
altchain đã quay trở lại Ethereum với dự 
đoán về việc nâng cấp Shapella, khiến TVL 
tăng 33.6% từ 31.5 tỷ USD lên 42.1 tỷ USD
từ tháng 1 đến tháng 3/2023.

Arbitrum đã có Quý 1 khá thành công khi 
TVL tăng tới 83.4% từ 31.9 tỷ USD lên 58.5 
tỷ USD. Mạng đã ghi nhận dòng tiền lớn 
vào cuối năm 2022, khi sự đầu cơ gia tăng 
trước dự đoan về một airdrop sẽ được 
thực hiện vào tháng 3.

+14,8 %
Mức tăng DeFi TVL đa chuỗi 

kể từ ngày 1/1/2023

Mặc dù hệ sinh thái Solana đã bị ảnh hưởng 
nặng nề sau khi FTX phá sản vào cuối năm 
2022, nhưng TVL đã phục hồi nhẹ 18.4% từ 
388 triệu USD lên 460 triệu USD. Tuy 
nhiên, tỷ trọng TVL tiếp tục giảm từ 0.78% 
xuống 0.72%.

https://defillama.com/chains
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Tổng quan hệ sinh thái DeFi Quý 1 năm 2023 

Vốn hóa thị trường của token DeFi tăng 65.2% với thanh khoản token quản trị stake chiếm vị trí 
trung tâm (+210.9%), trở thành giao thức DeFi cho vay lớn thứ 3

Quản lý tài 
sản

$0,18 tỷ

Lãi suất cố 
định

$0,11 tỷ

DeFi đã có một khởi đầu tuyệt vời trong năm, tăng từ $17.9 tỷ lên $29.6 tỷ. 
Với bản nâng cấp Shapella của Ethereum đã diễn ra vào ngày 12/4, thanh 
khoản các token quản trị được stake (với LDO, FXS và RPL dẫn đầu) đã 
chứng kiến mức tăng 210.9% về vốn hóa thị trường trong Quý 1, vượt qua 
các giao thức cho vay để trở thành danh mục lớn thứ 3 trong DeFi .

Mặc dù những lo ngại xung quanh CEX lẽ ra đã thúc đẩy nhiều người dùng 
hơn đến với DEX, nhưng mức tăng vốn hóa thị trường của chúng 
(+44.3%) đã bị các danh mục DeFi khác vượt mặt , mất hơn 5% thị phần kể 
từ đầu năm.

Đáng chú ý là các giao thức phái sinh, bảo hiểm và lãi suất cố định đã 
trở nên phổ biến, tăng gấp đôi vốn hóa thị trường trong quý vừa qua.
Trong những thời điểm không chắc chắn này, nhiều người đã bắt đầu khám 
phá các sản phẩm này để bảo vệ/phòng ngừa rủi ro trong một môi 
trường đầy biến động này.

Vốn hóa thị trường của từng DeFi (Quý 1/2023)

Tổng vốn hóa thị trường DeFi tính 
đến ngày 1/4/2023*

$29,6 tỷ

(+65,2%)

Nguồn: CoinGecko
*Giới hạn thị trường theo danh mục chỉ bao gồm các token quản trị và tiện ích (không bao gồm stablecoin và wrapped 
token.



Báo cáo ngành tiền điện tử Quý 1 năm 2023 của CoinGecko

Cầu Quý 1 năm 2023 Quý 4 năm 2022 QoQ % thay đổi

WBTC $4,3 tỷ $3,0 tỷ 43,3%

JustCryptos $3,4 tỷ $2,0 tỷ 70,0%

Multichain $1,5 tỷ $1,3 tỷ 15,4%

Stargate $370 triệu $385t riệu 3,9%

Poly Network $338 triệu $289 triệu 17,0%

Portal $282 triệu $242 triệu 16,5%

hBTC $256 triệu $213 triệu 20,2%

Synapse $189 triệu $173 triệu 9,3%

Orbit Bridge $186 triệu $137 triệu 35,8%

Chainport $176 triệu $122 triệu 44,3%

Celer cBridge $141 triệu $94 triệu 50,0%

Thorchain $119 triệu $75 triệu 58,7%

26

Thanh khoản Cross-chain Bridge Quý 1 năm 2023

Với sự xuất hiện của các airdrop và L2 mới, TVL của các giao thức liên chuỗi đã tăng 40.2%

Trước khi xuất hiện airdrop Arbitrum, TVL của dự án đã tăng 40.2%, 
từ 8.0 tỷ USD lên 11.3 tỷ USD trong Quý 1 năm 2023. Tuy nhiên, thay 
vì tăng thêm thanh khoản cho các Bridge, việc các tài sản bị khóa tăng 
giá nhiều khả năng là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng này, vì BTC đã 
tăng 70% kể từ tháng 1/2023.

Ngay cả với đợt tăng giá của BTC gần đây, cầu WBTC và hBTC đã chứng 
kiến tỷ lệ phần trăm tăng TVL nhỏ, một dấu hiệu cho thấy chúng đã đối 
mặt dòng tiền ròng chảy ra trong Quý 1 năm 2023. Mặt khác, cầu 
JustCryptos của Tron thu hút nhiều tài sản hơn, đã chứng kiến mức 
tăng 70% trong TVL, báo hiệu một dòng tài sản tích cực chảy vào 
cầu. 
Trong khi hầu hết các Cross-chain Bridge đều tăng tính thanh khoản, 
TVL của Stargate là ngoại lệ duy nhất, giảm hơn 40% từ 440 triệu USD 
xuống còn 260 triệu USD sau khi USDC mất peg và vẫn chưa phục hồi 
hoàn toàn.

Top 12 Cầu Nối có thanh khoản cao nhất (tính đến ngày 1/4/2023)

Nguồn: DeFiLlama

Tổng thanh khoản Cross-chain 
Bridge kể từ ngày 1/4/2023

$11,26 tỷ

(+40,2%)

Chainport là giao thức mới nhất trong danh sách, tăng 44% từ 122 
triệu USD lên 176 triệu USD tài sản bị khóa. Đây là một trong số ít 
Bridge liên kết nối với Cardano và Milkomeda C1, một bản cập nhật 
dựa trên EVM được xây dựng trên Cardano .

https://defillama.com/protocols/Bridge
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TOKEN KHÔNG THỂ THAY THẾ (NFT)



Báo cáo ngành tiền điện tử Quý 1 năm 2023 của CoinGecko

$0.46B $0.47B

$0.82B $0.89B

$1.83B

$1.49B

$0.08B
$0.22B

$0.08B
$0.10B

0.08B

$0.0B

$0.2B

$0.4B

$0.6B

$0.8B

$1.0B

$1.2B

$1.4B

$1.6B

$1.8B

$2.0B

Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23

Ethereum ImmutableX Solana Polygon Arbitrum Flow BNB Panini

29

Khối lượng giao dịch NFT trên top 8 nền tảng trong Quý 1 năm 2023

Giữa mùa NFT ảm đạm, khối lượng giao dịch đã tăng 67.2% kể từ đầu năm, trong khi nền tảng 
NFT Ethereum tiếp tục thống trị thị trường

$2,3 tỷ

Khối lượng giao dịch NFT đã phục hồi kể từ 
cuối năm ngoái, tăng 67.2% từ 939 triệu 
USD vào đầu tháng 1/2023 lên 1.57 tỷ USD
vào tháng 3.

Ethereum tiếp tục duy trì mức thống trị 
90% trên thị trường NFT, vì các altchain 
khác đã không thể cải thiện thị phần. Đáng 
chú ý, khối lượng giao dịch trên Solana đã 
giảm 66% từ 76 triệu USD vào tháng 
12/2022 xuống còn 25.5 triệu USD vào 
tháng 3/2023.

Sự hưng phấn xung quanh Reddit NFT tạm 
tăng vào tháng 2 sau khi Reddit phát hành 
bộ sưu tập hình đại diện NFL Super Bowl. 
Khối lượng trên Polygon tăng hơn 8 lần từ 
10.3 triệu USD trong tháng 1 lên 84.2 triệu 
USD trong tháng 2. Tuy nhiên, nó đã giảm 
xuống còn 15.3 triệu USD vào tháng 3 sau 
khi Super Bowl kết thúc.

Nguồn: FootPrint Analytics ; Cryptoslam 
* ​Wash trade trên LookRare , X2Y2 và Blur bị loại trừ 
** Cardano đã bị loại trừ do hành vi giao dịch bất thường

Âm lượng
$4,6 tỷ

Khối lượng giao dịch NFT trên top 8 (tháng 10/2022 – tháng 3/2023) +67,2 %
Mức tăng khối lượng giao 

dịch từ Quý 4 năm 2022 đến 
Quý 1 năm 2023

$0,60B

$0,73 
tỷ

$0,94 
tỷ

$2,00B

$1,57 
tỷ

$1,03 
tỷ

Trên ImmutableX , Gods Unchained, Cross 
the Ages và Illuvium Land vẫn là những bộ 
sưu tập phổ biến nhất.

https://www.footprint.network/@Hanson2/Gecko-X-Footprint?collection_slug=meebits
https://cryptoslam.io/


Báo cáo ngành tiền điện tử Quý 1 năm 2023 của CoinGecko

$0.13B

$0.48B
$0.35B

$1.12B $1.09B

$0.33B
$0.26B

$0.27B
$0.41B

$0.71B

$0.33B

$0.08B
$0.22B

$0.07B
$0.10B

$0.0B

$0.4B

$0.8B

$1.2B

$1.6B

$2.0B

$2.4B

$2.8B

Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23

Blur OpenSea X2Y2 CryptoPunks Magic Eden LooksRare

30

Khối lượng giao dịch trên nền tảng NFT trong Quý 1 năm 2023

Khối lượng trên các thị trường NFT hồi sinh khi Blur thanh công vượt qua OpenSea, kiểm soát 
71.8% khối lượng giao dịch vào tháng 3/2023

Âm lượng

Nguồn: FootPrint Analytics
* Khối lượng OpenSea bao gồm Ethereum, Polygon và Solana 
** ​Wash trade trên Blur, LookRare và X2Y2 bị loại trừ

Top 6 Thị trường NFT (tháng 10/2022 – tháng 3/2023)

$0,55 
tỷ

$1,00B

$1,95 
tỷ

$0,69 
tỷ

$0,91 
tỷ

$1,52 
tỷ

71,8%

Khối lượng giao dịch trên các thị trường NFT 
hàng đầu đã tăng đáng kể trong quý vừa 
qua. Khối lượng giao dịch đã tăng 68% từ 
0.91 tỷ USD vào tháng 12 năm ngoái lên 1.52 
tỷ USD vào tháng 3/2023.

Blur hiện đã truất ngôi OpenSea trong 
Quý 1, trở thanh thị trường NFT hàng đầu. 
Thị phần giao dịch đã tăng từ 52.8% vào 
tháng 12/2022 lên 71.8% vào tháng 
3/2023, trong khi thị phần của OpenSea đã 
giảm từ 29.3% xuống 21.7% trong cùng kỳ.

+68,0 %
Mức tăng khối lượng giao 

dịch từ Quý 4 năm 2022 đến
Quý 1 năm 2023

Sau sự sụp đổ của FTX, hệ sinh thái Solana 
đã bị thu hẹp đáng kể và thị trường NFT 
cũng không tránh khỏi. Magic Eden, thị 
trường hàng đầu trên mạng, đã mất 67,.9% 
thị phần khối lượng giao dịch, từ 73.6 
triệu USD vào tháng 12/2022 xuống còn 
23.6 triệu USD vào tháng 3/2023. Các bộ 
sưu tập nổi bật y00ts và DeGods cũng đã 
chuyển sang các chuỗi khác, giáng một đòn 
mạnh hơn lên Solana.

$2,1 tỷ $4,5 tỷ

https://www.footprint.network/@Hanson2/Gecko-X-Footprint?collection_slug=meebits
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Các bộ sưu tập NFT đáng chú ý trong Quý 1 năm 2023

Mặc dù thị trường NFT tiếp tục ảm đạm, nhưng đây vẫn là một quý đầy sự kiện đối với các bộ 
sưu tập của Yuga Labs , Checks, y00ts và Porsche

y00ts di chuyển đến Polygon

▪ Công ty đứng sau y00ts  đã bắt đầu chuyển bộ sưu tập NFT của 
họ sang mạng Polygon. Magic Eden cũng đã triển khai phí giao 
dịch 0% cùng với phần thưởng niêm yết USDC để khuyến khích 
hoạt động.

▪ Được biết đến với việc thu hút rất nhiều sự cường điệu từ những 
người đam mê NFT trước khi phát hành vào cuối năm 2022, y00ts 
cùng với bộ sưu tập chị em của nó - DeGods đã trở thành bộ sưu 
tập hàng đầu trên Solana, với bộ sưu tập sau được chuyển riêng 
sang Ethereum.

Sự trỗi dậy của Checks và các dự án ấn bản mở

▪ Được tạo bởi nghệ sĩ thị giác, Jack Butcher, vào tháng 1 năm nay, 
NFT phiên bản mở của Checks đã trở thành một trong những 
bộ sưu tập được giao dịch nhiều nhất vào năm 2023 , ghi nhận 
khối lượng giao dịch hơn 80 triệu USD kể từ khi phát hành.

▪ Thành công của bộ sưu tập NFT chắc chắn đã tạo ra nhiều dự án 
phái sinh tương tự, cũng như thúc đẩy câu chuyện về mint
phiên bản mở . Các dự án cung cấp nguồn cung không giới hạn 
trong thời gian mint ngắn ngày càng phổ biến trong quý vừa qua, 
nhưng vẫn còn phải xem liệu xu hướng này có tiếp tục hay không.

Thời kỳ ảm đạm của Porsche

▪ Porsche đã chọn phát hành bộ sưu tập 7.500 NFT có mẫu 911 của 
mình vào tháng Giêng. Mỗi NFT cần 0.911 ETH để mint, tương 
đương khoảng 1.500 USD vào thời điểm đó.

▪ Do giá mint quá cao trong một thị trường ảm đạm, dự án đã 
nhận được phản ứng dữ dội từ cộng đồng NFT, khiến họ phải 
đóng mint sau chưa đầy 1/3 tổng số NFT được mint. Sự khan 
hiếm đột ngột của NFT nhanh chóng đẩy giá trên thị trường 
thứ cấp lên tới 2.6 ETH – gần gấp ba lần giá mint ban đầu.

Yuga Labs

▪ Yuga Labs chắc chắn đã rất bận rộn trong quý đầu tiên của năm 
2023, khi hoan tất việc ra mắt game đầu tiên của họ, Dookey 
Dash. Chỉ có thể truy cập game thông qua cách hold NFT của Sewer 
Pass, chúng sẽ được gắn với điểm số trong game của chủ sở hữu.

▪ Nền tảng cũng đã đề cập đến Otherside  metaverse vào tháng 3, 
với thông báo về một game chiến lược NFT sắp ra mắt có tên là 
Legends of the Mara.

▪ Bên cạnh đó, họ cũng công bố quan hệ đối tác với thương hiệu xa 
xỉ Gucci, vì vậy hãy sớm theo dõi các NFT thực tế ảo song hanh sắp 
tới.
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Sự trỗi dậy của Blur 

Dù giá token của BLUR ở ~0.6 USD, nhưng thị trường đã thu hút được hơn 1 tỷ USD khối lượng 
giao dịch vào tháng 2 và tháng 3 năm nay, vượt qua OpenSea

Giá

Nguồn: CoinGecko , FootPrint Analytics 
** ​Wash trade bị loại trừ 

Khối lượng nền tảng

Ra mắt 
token BLUR

Sau nhiều đợt airdrop, sự kiện ra mắt token 
gốc của Blur vào tháng 2 đã rất được mong 
đợi.

Lượng giao dịch của Blur lần đầu tiên vượt 
qua OpenSea vào tháng 12/2022. Nền tảng
đang tiến hành vòng airdrop thứ 3, với phần 
thưởng lớn hơn của đợt 1. Điều này giúp 
khối lượng tăng 259% từ 135 triệu USD trong 
tháng 11 lên 484 triệu USD trong tháng 12.

Trong khi BLUR bắt đầu giao dịch ở mức 5 USD 
khi ra mắt, giá đã nhanh chóng ổn định
trong ~0.65 USD. Có một đợt tăng vọt ngắn 
hạn lên 1.24 USD trong tuần tiếp theo, trước 
khi giảm xuống phạm vi 0.60 USD trong suốt 
tháng Ba. Dù vậy, khối lượng giao dịch của 
Blur đã tăng 46.4 lần, từ 23 triệu USD kể từ 
khi ra mắt vào tháng 102022 lên 1.09 tỷ USD 
vào tháng 3/2023. Điều này là do sự ra mắt 
của chiến dịch airdrop đợt 2, hứa hẹn sẽ có 
nhiều token hơn cho người dùng tích cực. 
Ngoài airdrop, Blur cũng cung cấp các tính 
năng và phân tích nâng cao để phục vụ riêng 
cho các nhà giao dịch.

Giá Token Blur & Khối lượng giao dịch trên nền tảng (Tháng 10/2022 – Tháng 3/2023)

Blur cũng vận hành một công cụ tổng hợp thị 
trường NFT gồm các danh sách từ OpenSea và 
Lookrare. Nó đã đạt được hơn 202 triệu USD
về khối lượng trong Quý 1/2023.

https://www.coingecko.com/en/coins/blur
https://www.footprint.network/@Hanson2/Gecko-X-Footprint?collection_slug=meebits
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Bitcoin Ordinals

Mặc dù đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt trong thời gian ra mắt vào cuối tháng 1, nhưng 
Ordinals đã gây bão Bitcoin — với hơn 663.000 Bitcoin NFT được đúc vào Quý 1 năm 2023
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Hai tháng sau, Ordinals đã chứng kiến sự 
thu hút lớn với 663.131 bản ghi vào cuối 
tháng 3. Động lực tăng trưởng mạnh mẽ 
được thúc đẩy bởi sự phổ biến của các bộ 
sưu tập NFT chẳng hạn như bản sao 
CryptoPunks và Bitcoin Bandits.

Ordinals là dự án mới nhất nhằm đưa NFT 
vào hệ sinh thái Bitcoin. Mặc dù Bitcoin 
NFT không phải là mới, nhưng Ordinals khác 
với những người tiền nhiệm là sử dụng 
mạng lớp 2. NFT thông thường tồn tại 
nguyên bản trên Bitcoin, được kích hoạt bởi 
bản nâng cấp Taproot vào tháng 11 năm 
2021.

Khi ra mắt, Ordinals đã gây ra chia rẽ trong 
cộng đồng Bitcoin. Một nhôm cho rằng 
mạng chỉ nên được sử dụng cho tiền kỹ 
thuật số và các trường hợp sử dụng khác sẽ 
chỉ dẫn đến quá tải. Những người ủng hộ lập 
luận rằng việc mở rộng sang NFT sẽ mang 
lại nhiều người dùng hơn và tạo ra nhiều 
phí gas hơn cho thợ đào để bảo mật 
mạng.

Hệ sinh thái Bitcoin NFT cũng chào đón 
những người chơi NFT từ các chuỗi khác; 
Yuga Labs với bộ sưu tập TwelveFold ra mắt 
vào ngày 6/3 và Magic Eden ra mắt trên thị 
trường Ordinals vào ngày 21/3.

Số thứ tự Bản ghi Đúc

Thứ tự là một sơ đồ đánh số cho 
satoshi theo thứ tự mà chúng 
được khai thác. Bằng cách gán 
cho sat một số thứ tự, nó mang 
lại cho chúng một thuộc tính 
"không thể thay thế" riêng.

Thông qua Taproot, bất kỳ ai cũng 
có thể ghi sats với nội dung tùy ý 
như hình ảnh, âm nhạc, v.v. Nội 
dung được lưu trữ hoàn toàn trên 
chuỗi trong các nhân chứng giao 
dịch.

Người dùng có thể tự ghi sats 
thông qua (1) vận hành nút 
Bitcoin và chạy tiện ích Ord hoặc 
(2) sử dụng ví tương thích Taproot 
với các công cụ không cần mã 
như Gamma

Nguồn: Dune

Ghi nội dung hàng ngày Tổng cộng tích lũy

Phương pháp ghi nội dung Ordinals 

Bản ghi Ordinals (tháng 1 - tháng 3/2023)



Báo cáo ngành tiền điện tử Quý 1 năm 2023 của CoinGecko

Ưu đãi kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2023

Miễn phí một tháng
Đăng ký API phân tích của Geckos

API dữ liệu tiền điện tử toàn diện nhất dành 

cho nhà giao dịch và nhà phát triển 

API cấp doanh nghiệp của CoinGecko được xây dựng trên cùng một 

cơ sở hạ tầng của nền tảng hàng đầu trong ngành - CoinGecko.com.

API REST của chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập vào dữ liệu 

lịch sử và thời gian thực từ danh sách các sàn giao dịch và tài sản 

tiền điện tử ngày càng mở rộng của chúng tôi.

Được hàng trăm sản phẩm và sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu 

thế giới tin cậy, API của chúng tôi sẽ mang đến dữ liệu chính xác và 

đáng tin cậy để hỗ trợ dự án của bạn

API cho doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ

Token mới được thêm vào
Nhận token được niêm yết gần đây nhất trên 
CoinGecko và xác định gem trước bất kỳ ai khác!

Độ chi tiết 5 phút cho dữ liệu lịch sử 
Ghi lại nhiều điểm dữ liệu lịch sử hơn với độ chi tiết 5 
phút và có được bức tranh chính xác hơn về những gì 
đã xảy ra trong một khung thời gian cụ thể.

Toàn bộ khối lượng giao dịch lịch sử
Truy cập lịch sử toàn bộ khối lượng giao dịch để phân 
tích các xu hướng lịch sử trong hoạt động giao dịch.

Người thắng và thua
Nhận 30 token hoạt động tốt nhất và tệ nhất trong 1 

giờ, 24 giờ qua, cho đến 1 năm qua!

* Khuyến mãi có hiệu lực đến ngày 31 tháng 5 năm 2023. Mã khuyến mãi chỉ áp dụng cho đăng ký mới và cho phép 
người đăng ký được giảm giá $129 cho đăng ký API Phân tích hàng tháng hoặc hàng năm.

Đăng ký ngay với mã khuyến mãi sau:

WELCOME2023

Giới thiệu Điểm cuối API độc quyền mới

https://gcko.io/l0xo1zl
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SÀN GIAO DỊCH
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Top 10 sàn giao dịch giao ngay trong Quý 1 năm 2023

Khối lượng giao dịch giao ngay tăng 18,1% so với Q4 2022 , DEX lần đầu tiên vượt qua tốc độ 
tăng trưởng của CEX sau một thời gian

+18,1 %
Mức tăng của tổng khối lượng 
giao dịch trong Top 10 (CEX + 

DEX) từ Q4 2022 đến Quý 1 năm 
2023
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Nguồn: CoinGecko
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Tỷ lệ khối lượng giao dịch CEX : DEX duy trì 
trên 90% trong suốt Quý 1.

Tuy nhiên, DEX cũng vượt xa mức tăng 
trưởng của CEX (33,4% so với 16,9%) 
trong quý này và có thể là dấu hiệu cho 
thấy các nhà giao dịch thay đổi sở thích 
trong bối cảnh các cơ quan quản lý đàn áp 
CEX.

Tiền điện tử kết thúc Quý 1 năm 2023 với 
mức tăng 18,1% trong tổng khối lượng 
giao dịch giao ngay từ Q4 2022 đến Quý 1 
năm 2023. Tổng khối lượng giao dịch là 2,8 
nghìn tỷ USD trong cả quý.

Khối lượng giao dịch hàng tháng có xu 
hướng tăng kể từ khi chạm mức thấp 0.5 
nghìn tỷ USD vào tháng 12/2022. Tuy 
nhiên, chúng tôi vẫn chưa quay trở lại mức 
trung bình 1 nghìn tỷ USD/tháng được 
thấy lần cuối vào nửa đầu năm 2022.

Top 10 sàn giao dịch giao ngay (CEX + DEX) ( Tháng 10/2022 – Tháng 3/2023)
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Top 10 sàn giao dịch giao ngay (CEX) trong Quý 1 năm 2023

Binance tiếp tục là sàn thống trị CEX với 62% thị phần vào tháng 3/2023, bất chấp sự đàn áp từ 
chính quyền Hoa Kỳ

Tổng Khối lượng giao dịch( $ Nghìn tỷ) +16,9 %
Mức tăng tổng khối lượng giao 
dịch của top 10 CEX từ Q4 2022

đến Quý 1 năm 2023

Nguồn: CoinGecko

Top 10 CEX giao ngay ( Tháng 10/2022 – Tháng 3/2023)
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Top 10 CEX đã ghi nhận 2,46 nghìn tỷ 
USD về khối lượng giao dịch giao ngay 
trong Quý 1 năm 2023 , đánh dấu quý thứ 
ba liên tiếp ngành giao dịch dưới 3 nghìn tỷ 
USD trong vòng một quý kể từ cuối 2020. 
Tuy nhiên, khối lượng giao dịch đã có dấu 
hiệu phục hồi khi giá phục hồi, tăng 16,9% 
theo quý .

Ngay cả khi bị các cơ quan quản lý đàn áp 
liên tục, Binance vẫn cố gắng giữ nguyên 
hiện trạng, duy trì 62% thị phần vào 
tháng 3 . Con số này có thể giảm trong 
những tháng tới, với việc Binance đã loại 
bỏ chiết khấu phí giao dịch BTC vào cuối 
tháng 3 khỏi hầu hết các cặp.

Bất chấp sự sụp đổ của FTX và FTX US, sàn 
giao dịch Coinbase có trụ sở tại Hoa Kỳ 
đã không thể tận dụng được điều này. Thay 
vào đó, khối lượng của sàn đã ghi nhận 
mức) giảm nhẹ 0,5% trong Quý 1 năm
2023.
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Top 10 sàn giao dịch phi tập trung (DEX) Quý 1 năm 2023

Khối lượng giao dịch DEX tăng mạnh 33,4% trong Quý 1 năm 2023, với phần lớn lưu thông qua 
Uniswap trên nhiều chuỗi khác nhau

Curve dường như kém hấp dẫn hơn khi 
thị trường đi lên , vì khối lượng không 
thay đổi trong khi các đối thủ cạnh tranh 
lại tăng.

Trong khi đó, TraderJoe đã cố gắng lọt vào 
top 10. Sàn giao dịch Avalanche đã ra mắt 
trên Arbitrum và kể từ đó chiếm được 2% 
thị trường vào tháng Ba.

10 DEX hàng đầu đã ghi nhận tổng khối 
lượng giao dịch giao ngay là 215 tỷ USD 
vào Quý 1 năm 2023 , tăng trưởng 33,4%
hàng quý.

+ 33,4 %
Mức tăng tổng khối lượng giao 
dịch của Top 10 DEXs từ quý 4 

2022 đến Quý 1 năm 2023

Sự tăng trưởng mạnh mẽ có thể là do sự 
thể hiện mạnh mẽ từ Uniswap, vốn đóng 
góp 67% khối lượng giao dịch trong Quý 1. 
nền tảng đã xoay sở để tăng thị phần của 
mình lên 72% vào cuối tháng Ba.

Nguồn: CoinGecko

Sự đột phá của top 10 khối lượng giao dịch DEX ( Tháng 10/2022 – Tháng 3/2023)
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Sàn giao dịch phái sinh Q1 2023 – Khối lượng giao dịch hoán đổi không kỳ hạn

So với thị trường giao ngay, khối lượng giao dịch trên các sàn phái sinh tăng hơn 36,2% từ Q4 2022 
đến Quý 1 năm 2023, khi các trader chuyển sang hợp đồng vĩnh viễn để nắm giữ các vị thế

10 sàn phái sinh đã tích lũy được 7,1 nghìn 
tỷ USD khối lượng giao dịch trong Quý 1 
năm 2023. Con số này hiện gấp 2,6 lần 
quy mô của thị trường giao ngay, tăng 
nhẹ so với Quý 4 2022, cho thấy việc sử 
dụng hợp đồng vĩnh viễn ngày càng tăng.

Binance vẫn giữ vững ngôi đầu với 60% 
thị phần. Tuy nhiên, thị phần của sàn đã 
giảm nhẹ trong Quý 1 khi các sàn giao dịch 
khác tăng thị phần thành công.

Trong trường hợp không có FTX, OKX và 
Bybit đã củng cố vị trí của họ với tư 
cách là sàn phái sinh lớn thứ hai và thứ ba 
theo khối lượng tương ứng. Nói chung, top 
3 sàn phái sinh hiện kiểm soát 90,2% khối 
lượng tính đến tháng 3/2023.

Nguồn: CoinGecko

+36,2 %
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Khối lượng giao dịch không kỳ hạn hàng tháng trên top 10 sàn phái sinh (Tháng 10/2022 – Tháng 
3/2023)

Tổng Khối lượng giao dịch ($ Nghìn tỷ)

62% 63% 63% 61% 62% 60%

16% 15% 15% 16% 16% 17%

12% 12% 12% 14% 13% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23

Binance OKX Bybit KuCoin Gate dYdX Huobi Deribit BitMEX

$2,0 nghìn 
tỷ 

$2,1 nghìn 
tỷ 

$ 3,0 
nghìn tỷ 

$1,9 nghìn 
tỷ 

$ 2,2 
nghìn tỷ 

$1,1 nghìn 
tỷ 

thị 
phần



Báo cáo ngành tiền điện tử Quý 1 năm 2023 của CoinGecko 40

Sàn giao dịch phái sinh Quý 1 năm 2023 – Tổng số tiền lãi mở hàng tháng

Hợp đồng mở trên các sàn phái sinh cũng tăng 29,3% trong Quý 1 khi thị trường bắt đầu lấy lại 
động lực, phù hợp với sự gia tăng về khối lượng giao dịch

Tổng lãi suất mở trên 10 sàn giao dịch phái 
sinh hàng đầu đã tăng từ 16,7 tỷ USD lên 
21,6 tỷ USD từ ngày 1/1/2023 đến ngày 
31/3/ 2023 khi giá tiền điện tử phục hồi và 
thị trường nhận được một số động lực.

Nguồn: CoinGecko

+29,3 %
Mức tăng tổng lãi suất mở hàng 

tháng trên top 10 từ
1/1/2023 đến 31/3/2023

Tỷ lệ lãi suất mở giữa các sàn không thay 
đổi trong suốt Quý 1 năm 2023, trong đó 
Binance dẫn đầu với 40% thị phần.

Trong phần còn lại của Top 10, Bybit chiếm
~20% thị phần của Lãi suất mở, trong khi 
OKX, KuCoin và Gate nắm giữ ~10% mỗi 
sàn.

Lãi suất mở của top 10 sàn phái sinh ( Tháng 10 năm 2022 – Tháng 3 năm 2023)
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GeckoTerminal

Theo dõi DEX và giá tiền điện tử theo thời gian thực

Hiện đang theo dõi:

• 90+ blockchain

• hơn 500 DEX

• 1,4 triệu+ pool

• 1,3 triệu+ token

Khám phá cơ hội lớn tiếp theo trong 
không gian sàn giao dịch phi tập trung 
(DEX) với GeckoTerminal . 📈

Có gì mới:
• Builder? Hãy thử GeckoTerminal API 

công cộng .
• Muốn minh bạch? Kiểm tra dữ liệu 

Proof of Reserves ( PoR ).

Khám phá biểu đồ token yêu thích của 
bạn ngay bây giờ!

Luôn cập nhật với GeckoTerminal :

http://www.geckoterminal.com/
https://api.geckoterminal.com/docs/index.html
https://www.geckoterminal.com/proof_of_reserves/exchanges
https://www.geckoterminal.com/
https://www.geckoterminal.com/
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THEO DÕI CHÚNG TÔI
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https://www.coingecko.com/en
https://www.facebook.com/coingecko/
https://www.instagram.com/coingecko/
https://twitter.com/coingecko?lang=en
https://t.me/coingecko
https://discord.gg/kKsUqsw
https://itunes.apple.com/us/app/coingecko-bitcoin-crypto-app/id1390323960?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coingecko.coingeckoapp
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